
Số: Phụ lục 2

STT Số giấy phép Cơ quan cấp phép Lần cấp Ngày cấp Trạng thái Doanh nghiệp
1 25220331/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 14/07/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH DƯƠNG ANH TÚ
2 25220330/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 14/07/2022 Còn hiệu lực Nguyễn Quốc Ý
3 25220329/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 14/07/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TUẤN 

- PHƯƠNG
4 25220328/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 14/07/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

QUÂN
5 25220327/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 14/07/2022 Còn hiệu lực ĐỖ TRỌNG QUẾ
6 25220326/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 14/07/2022 Còn hiệu lực Công ty TNHH Tường Vy Phú Thọ
7 25220319/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 3 14/07/2022 Còn hiệu lực CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẠNH 

ĐỨC
8 25220324/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 13/07/2022 Còn hiệu lực LÊ HẢI SƠN
9 25220330/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 12/07/2022 Còn hiệu lực Nguyễn Tiến Tú

10 25220314/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 06/07/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG 
THẮNG

11 25220313/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 06/07/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HƯƠNG
12 25220312/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 06/07/2022 Còn hiệu lực CỬA HÀNG VÂN HIỀN
13 25220311/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 06/07/2022 Còn hiệu lực Trần Xuân Thắng
14 25220310/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 05/07/2022 Còn hiệu lực Chu Bá Tài
15 25220309/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 04/07/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH TRẦN TRỌNG SƠN
16 25220308/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 04/07/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC 

HUY
17 25220306/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 30/06/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH HOÀNG TIẾN HẢI
18 25220305/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 30/06/2022 Còn hiệu lực HOÀNG THANH TÙNG
19 25220304/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 30/06/2022 Còn hiệu lực NGUYỄN BA DUY
20 25220303/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 28/06/2022 Còn hiệu lực NGUYỄN HỒNG TAM
21 25220302/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 28/06/2022 Còn hiệu lực ĐỖ NGỌC CHIẾN
22 25220301/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 26/06/2022 Còn hiệu lực NGUYỄN THỊ LIÊN
23 25220300/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 23/06/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐỨC YÊN
24 25220299/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 22/06/2022 Còn hiệu lực Lương Văn Chiến
25 25220298/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 2 22/06/2022 Còn hiệu lực NGUYỄN DOÃN TÌNH
26 25220297/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 22/06/2022 Còn hiệu lực PHẠM VIỆT HÙNG
27 25220296/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 21/06/2022 Còn hiệu lực NGUYỄN HỮU MINH
28 25220295/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 21/06/2022 Còn hiệu lực Ngô Anh Tuấn
29 25220293/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 21/06/2022 Còn hiệu lực Hồng Sơn
30 25220294/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 21/06/2022 Còn hiệu lực Nguyễn Hữu Giang
31 25220292/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 21/06/2022 Còn hiệu lực CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TRƯỜNG HẢI PHÚ THỌ
32 25220291/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 21/06/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ KIM HUẾ
33 25220290/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 20/06/2022 Còn hiệu lực HÀ ĐỨC THUẬN
34 25220289/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 18/06/2022 Còn hiệu lực CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỀN 

HỒNG
35 25220288/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 18/06/2022 Còn hiệu lực HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HÀ
36 25220287/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 5 18/06/2022 Còn hiệu lực

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LƯU ANH 
TRANG

37 25220286/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 18/06/2022 Còn hiệu lực Hoàng Văn Hậu
38 25220285/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 18/06/2022 Còn hiệu lực Trần Văn Tuyên
39 25220284/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 18/06/2022 Còn hiệu lực Đinh Thành Công
40 25220283/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 18/06/2022 Còn hiệu lực Trương Ba Huy
41 25220282/GPKDVT Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ 1 18/06/2022 Còn hiệu lực Đỗ Xuân Lịch

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI
(Ngày cấp từ ngày 16/6/2022 đến ngày 15/7/2022)
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